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Câu 81: Quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO3- có thể diễn ra do hoạt động của nhóm vi sinh vật nào sau đây?

A. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
B. Vi khuẩn amôn hóa.


C. Vi khuẩn nitrat hóa.
 
D. Vi khuẩn cố định nitơ.

Câu 82: Trong hệ tuần hoàn của người, tĩnh mạch chủ có chức năng nào sau đây?

A. Đưa máu giàu O2 từ phổi về tim.
B. Đưa máu giàu CO2 từ tim lên phổi.

C. Đưa máu giàu CO2 từ cơ quan về tim.
D. Đưa máu giàu O2 từ tim đi đến các cơ quan.

Câu 83. Gen là một đoạn phân tử ADN có chức năng

A. cấu tạo nên cơ thể.

B. cấu tạo nên protein.

C. mang thông tin quy định cấu trúc một chuỗi pôlipeptit hoặc một loại ARN.

D. mang thông tin quy định cấu trúc nên NST.

Câu 84. Nếu a và b là các alen đột biến, alen trội A và B là trội hoàn toàn thì cơ thể nào sau đây là thể đột biến?

A. aaBb.
B. AaBB.
C. AABB.
D. AaBb.

Câu 85. Đột biến nào sau đây gây ra bệnh Đao ở người?

A. Đột biến lệch bội thể một.
B. Đột biến đa bội.


C. Đột biến lệch bội thể ba.
D. Đột biến mất đoạn NST.

Câu 86. Tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit cùng nguồn gốc sẽ gây ra dạng đột biến

A. đảo đoạn NST.

B. mất đoạn và lặp NST.


C. đa bội.

D. lệch bội.

Câu 87. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỷ lệ 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật nào sau đây?
A. Tương tác át chế.

B. Tương tác bổ sung.


C. Tương tác cộng gộp.

D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn.

Câu 88. Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEEgg là cơ thể dị hợp về bao nhiêu cặp gen?

A.1.
 B.2.
C.3.
D..

Câu 89. Ở người, gen nằm ở vị trí nào sau đây thì sẽ di truyền theo dòng mẹ?

A. Trên nhiễm sắc thể thường.
B. Trên nhiễm sắc thể giới tính X.

C. Trên nhiễm sắc thể giới tính Y. 
D. Trong ti thể. 

Câu 90. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 : 1?

A. AABb × AaBb. 
B. Aabb × AABB. 
C. AaBb × AaBb. 
D. AaBb × aaBb.

Câu 91. Quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Tần số alen A của quần thể là

A. 0,25.
B. 0,5.
C. 0,4.
D. 0,6.

Câu 92. Từ phôi bò có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành cấy truyền phôi thì các bò con có kiểu gen là?

A. AABBDDEE.
B. aabbddee.
C. AABBddee.
D. AaBbDdEe.
Câu 93. Khi nói về học thuyết tiến hóa của Đacuyn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Chọn lọc tự nhiên là cơ chế dẫn tới tiến hóa.

II.Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên đối tượng cá thể.

III.Kết quả của CLTN là hình thành loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi.

IV.Chiều hướng tiến hóa là từ phức tạp đến đơn giản.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 95. Cá chép Việt Nam có giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 20C và 440C. Đối với loài cá chép, khoảng giá trị nhiệt độ từ 20C đến 440C được gọi là

A. khoảng chống chịu.
B. khoảng thuận lợi.
C. ổ sinh thái.
D. giới hạn sinh thái.

Câu 96. Hệ sinh thái nào sau đây phân bố ở vùng Bắc cực?

A. Đồng rêu Hàn đới. 
B. Rừng lá kim. 
C. Rừng lá rụng ôn đới. 
D. Rừng mưa nhiệt đới.

Câu 97: Khi sử dụng CO2 có C14 thì khi kết thúc quang hợp C14 có mặt ở chất nào sau đây?

A. Ri1,5diP.
 B. Glucôzơ.
 C. AlPG.
 D. APG.

Câu 98: Khi nói về tiêu hóa của thú, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Động vật nhai lại tiêu hóa được xenlulôzơ là nhờ enzim xenlulaza do vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng tiết ra.

II.Ngựa, thỏ tiêu hóa được xenlulôzơ là nhờ enzim xenlulaza do vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ tiết ra.

III.Ở các loài động vật nhai lại, dạ múi khế là dạy dày có chức năng tiết HCl và pepsin để tiêu hóa protein.

IV.Thú ăn cỏ và thú ăn thịt thường có dạ dày giống nhau.

A. 1.
B. 2.
 C. 3.
D. 4.

Câu 99. Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. Cơ thể AAaaBBbb sẽ cho giao tử mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


 A. 50%.
 B. 25%.
C. 37,5%.
 D. 75%.

Câu 100. Ở vi khuẩn E.coli, giả sử có 5 chủng đột biến sau đây. Khi môi trường có đường lactôzơ, các gen cấu trúc Z, Y, A ở chủng nào sau đây vẫn không phiên mã?

A. Chủng bị đột biến ở gen Y nhưng không làm thay đổi cấu trúc của phân tử protein do gen này quy định tổng hợp.

B. Chủng bị đột biến ở vùng khởi động (P) của opêron Lac làm cho vùng P không liên kết được với ARN polimeraza.

C. Chủng bị đột biến ở gen Z làm cho phân tử mARN của gen này mất khả năng dịch mã.

D. Chủng bị đột biến ở gen A làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein do gen này quy định tổng hợp.

Câu 101. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn; quá trình giảm phân không phát sinh đột biến và không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây sinh ra đời con có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng chiếm tỉ lệ thấp nhất?
A. P: 
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Câu 102. Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Đột biến; Chọn lọc tự nhiên.
B. Đột biến; Di – nhập gen.

C. Di – nhập gen; Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Chọn lọc tự nhiê; Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 103. Con người đã sử dụng loài ong mắt đỏ để tiêu diệt sâu đục thân lúa. Đây là ví dụ của hiện tượng nào sau đây?

A. Khống chế sinh học.
 
B. Cạnh tranh khác loài.


C. Cạnh tranh cùng loài.
 
D. Hỗ trợ cùng loài.

Câu 104: Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái sinh?

A. Kim loại.
B. Than đá.
C. Năng lượng gió.
 D. Không khí sạch.
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Câu 81: Quá trình chuyển hóa N2 thành NH4+ có thể diễn ra do hoạt động của nhóm vi sinh vật nào sau đây?

A. Vi khuẩn cố định nitơ.
B. Vi khuẩn amôn hóa. 
C. Vi khuẩn nitrit hóa.

D. Vi khuẩn cố định đạm.

Câu 82: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?

A. Ếch, cá, thủy tức, bò sát.
 B. Ếch, cá, cào cào, chim, thú.


C. Cá, chim, thú, châu chấu.
 D. Ếch, cá, chim, thú, bò sát.

Câu 83. Trong quá trình phiên mã, tế bào sử dụng loại nguyên liệu nào sau đây để tổng hợp mạch polinucleotit?

A. Nucleotit.
 B. Glucôzơ. 
C. Vitamin.
 D. Axit amin.

Câu 84. Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc của opêrôn Lac?

A. Gen cấu trúc Z.
B. Gen cấu trúc Y.
C. Gen điều hòa R. 
D. Gen cấu trúc Z.

Câu 85. Mức độ cấu trúc nào sau đây của nhiễm sắc thể có đường kính 300nm?

A. Sợi nhiễm sắc.

B. Vùng xếp cuộn (siêu xoắn).

C. Sợi cơ bản.
 
D. Crômatit.

Câu 86. Một loài có 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của loại đột biến nào sau đây có 15 nhiễm sắc thể?

A. Thể một.
B. Thể ba.
C. Thể tam bội.
 D. Thể bốn.

Câu 87. Cơ thể nào sau đây mang 5 alen lặn?

A. AaBbDd.
B. AABBdd.
 C. AabbDd.
 D. aaBbdd.

Câu 88. Phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?

A. Ee × Ee.
B. AaBB × aaBB. 
C . 
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D. XDXd × XDY.

Câu 89. Ở ruồi giấm, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Kiểu hình nào sau đây có nhiều loại kiểu gen nhất?

A. Ruồi cái mắt đỏ. 

B. Ruồi đực mắt đỏ. 
C. Ruồi cái mắt trắng. 

D. Ruồi đực mắt trắng.

Câu 90. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con có 18 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình?

A. AaBbDd × aabbDD.
B. AaBbdd × AabbDd.
C. AaBbDd × aabbdd.
D. AaBbDd × AaBbDD.

Câu 91. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3 và alen a là 0,7. Kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


A. 0,32.
 B. 0,42.
C. 0,16.
 D. 0,48.

Câu 92. Trong kĩ thuật di truyền, người ta thường sử dụng những loại thể truyền nào sau đây để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn?

A. Plasmit hoặc nhiễm sắc thể nhân tạo.
B. Plasmit hoặc ARN.

C. Plasmit hoặc virut.

D. Plasmit hoặc enzim cắt giới hạn.

Câu 93. Học thuyết Đacuyn chưa đề cập đến nội dung nào sau đây?

A. Biến dị cá thể.

B. Đột biến.
 
C. Chọn lọc tự nhiên.
 
D. Sự hình thành loài mới.

Câu 94. Các loài linh trưởng phát sinh ở đại nào sau đây?

A. Đại Tân sinh.
 B. Đại Trung sinh.
 C. Đại Cổ sinh.
 D. Đại Nguyên sinh.

Câu 95. Ở loài cá rô phi, khoảng nhiệt độ từ 5,60C đến 420C được gọi là?

A. giới hạn chịu đựng.
B. giới hạn sinh thái.
C. điểm gây chết.
 
D. ổ sinh thái.

Câu 96. Trong một chuỗi thức ăn, thường có tối đa bao nhiêu bậc dinh dưỡng?

A. 3.
 B. 5.
 C. 7.
 D. 9.

Câu 97: Khi sử dụng CO2 có C14 thì C14 xuất hiện đầu tiên ở chất nào sau đây?

A. Ri1,5diP.
B. Glucôzơ.
C. AlPG.
D. APG.

Câu 98. Trong hoạt động của tim, xung điện ở mạng Pouking được lan truyền đến bộ phận nào sau đây?

A. Nút nhĩ thất.
B. Bó Hiss.
C. Tế bào tâm thất. 
D. Tế bào tâm nhĩ.

Câu 99. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chuỗi pôlinuclêôtit được kéo dài theo chiều từ 5’ đến 3’.


B. Nếu có mặt chất 5-BU thì có thể sẽ gây đột biến mất cặp A-T.

C. Chỉ diễn ra trong nhân tế bào.


D. Enzim ADN pôlimeraza tham gia tháo xoắn phân tử ADN.

Câu 100. Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai P: AAaa × Aaaa, có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 4 kiểu gen, 2 kiểu hình.
 B. 3 kiểu gen, 2 kiểu hình.


C. 3 kiểu gen, 3 kiểu hình.
 D. 5 kiểu gen, 2 kiểu hình.

Câu 101. Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, phát biểu nào sau đây sai?

A. Kiểu hình của một cơ thể không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà còn phụ thuộc vào môi trường.

B. Sự biến đổi về kiểu hình do tác động của điều kiện môi trường được gọi là thường biến.

C. Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.

D. Các cá thể có kiểu gen giống nhau sống ở các môi trường khác nhau vẫn luôn có kiểu hình giống nhau.

Câu 102. Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình hình thành loài diễn ra trong một thời gian rất dài, trải qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

B. Loài mới luôn có bộ nhiễm sắc thể với số lượng lớn hơn bộ nhiễm sắc thể của loài gốc.

C. Quá trình hình thành loài mới không chịu sự tác động của chọn lọc tự nhiên.

D. Xảy ra chủ yếu ở những loài động vật có tập tính giao phối phức tạp.

Câu 103. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này khác nhau giữa các loài

B. Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển.

C. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng cá thể mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với sức chứa của môi trường.

D. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

Câu 104. Khi nói về các nguồn tài nguyên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Dầu mỏ, khí đốt, than đá là các nhiên liệu hóa thạch.

II. Nhiên liệu hóa thạch, kim loại, phi kim là các tài nguyên không tái sinh.

III. Không khí sạch, nước sạch, đất, đa dạng sinh học là các tài nguyên tái sinh.

IV. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng, năng lượng thủy triều là các tài nguyên vĩnh cửu.

A. 1.
 B. 2.
 C. 3.
 D. 4.
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Câu 81. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở cấu trúc nào sau đây?

A. Trên màng tế bào. B. Trên màng thilacoit.
C. Chất nền lục lạp.
D. Màng ti thể.

Câu 82: Trong chu kì hoạt động của tim, khi tâm thất co thì máu từ ngăn nào của tim được đẩy vào động mạch phổi?

A. Tâm nhĩ trái.
B. Tâm nhĩ phải.
 C. Tâm thất phải.
D. Tâm thất trái.

Câu 83. Loại đột biến nào sau đây làm giảm 1 liên kết hidro?

A. Đột biến thêm 1 cặp G-X.
B. Đột biến mất 1 cặp A-T.

C. Đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T.
D. Đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X.

Câu 84: Côđon 5’UAA3’ có triplet tương ứng là:

A. 3’AUU5’.
 B. 5’AUU3’.
 C. 5’UAA3’.
 D. 3’ATT5’.

Câu 85. Loại đột biến NST nào sau đây làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào?

A. Đột biến tam bội.
B. Đột thể một.
 C. Đột biến thể không.
 D. Đột biến mất đoạn.

Câu 86. Ở các loài sinh sản vô tính, bộ NST của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ cơ chế nào sau đây?

A. Nguyên phân.
B. Giảm phân.
 C. Thụ tinh.
 D. Dịch mã.

Câu 87. Cơ thể nào sau đây giảm phân cho giao tử Ab với tỉ lệ 25%?

A. Aabb.
 B. AaBB.
 C. AaBb.
 D. aaBB.

Câu 88. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen đồng hợp?

A.
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Câu 89. Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có hai loại kiểu hình?


A. aaBB × aaBb. 
B. aaBb × Aabb. 
C. AaBB × aaBb. 
D. AaBb × AaBb.

Câu 90. Trong một gia đình, gen trong ti thể của người con trai có nguồn gốc từ

A. ti thể của bố. 

B. ti thể của bố hoặc mẹ. 
C. ti thể của mẹ.

D. nhân tế bào của cơ thể mẹ. 

Câu 91. Gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen. Quần thể có bao nhiêu kiểu gen dị hợp về gen A? 

 A. 2.
 B. 3.
 C. 6.
 D. 9

Câu 92. Phương pháp nào sau đây sẽ cho phép tạo ra được giống mới thuần chủng về tất cả các cặp gen?

A. Nuôi hạt phấn, sau đó lưỡng bội hóa. 
B. Công nghệ chuyển gen.

C. Gây đột biến kết hợp với chọn lọc. 
D. Nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân.

Câu 93. Sự tương đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu là bằng chứng gián tiếp cho thấy:

A. Các loài sinh vật có nguồn gốc khác nhau.


B. Các loài sinh vật đều được tiến hóa từ một tổ tiên chung.

C. Các loài tiến hóa theo hướng đồng quy.


D. Các loài sinh vật có hình thái giống nhau.

Câu 94. Cây có mạch phát sinh ở đại nào?

A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Trung Sinh.
D. Đại Thái cổ.

Câu 95. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

A. Độ ẩm.
 
B. Cạnh tranh cùng loài.
 
C. Cạnh tranh khác loài.
 
D. Vật kí sinh.

Câu 96. Hệ sinh thái nào sau đây phân bố ở vùng ôn đới?

A. Đồng rêu Hàn đới.
B. Rừng lá kim.
C. Thảo nguyên.
D. Rừng mưa nhiệt đới.

Câu 97. Khi nói về quá trình thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Trong ống nghiệm chứa hạt đang nhú mầm có nhiệt độ giảm.


B. Nồng độ O2 trong ống nghiệm chứa hạt nảy mầm tăng.

C.Nồng độ CO2 trong ống nghiệm chứa hạt nảy mầm giảm.


D. Một lượng vôi xút được chuyển thành canxicacbonat.

Câu 98. Trong hoạt động của tim, xung điện ở nút nhĩ thất được lan truyền đến bộ phận nào sau đây?

A. Nút xoang nhĩ.
B. Bó Hiss.
C. Mạng Pouking.
D. Tế bào tâm nhĩ.

Câu 99. Loại enzim nào sau đây có khả năng tháo xoắn một đoạn phân tử ADN?

A. ADN polimeraza.
B. ARN polimeraza.
 C. Ligaza.
 D. Recstrictaza.

Câu 100. Một gen ở sinh vật nhân sơ có tỉ lệ các nuclêôtit trên mạch 1 là: A: T: G: X = 3: 2: 1: 4. Phân tử mARN được phiên mã từ gen này có A = 2X. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mạch 1 là mạch gốc.
 
B. Ở phân tử mARN, A = 3X.


C. Ở phân tử mARN, X = 4G. 
D. Mạch 2 là mạch gốc.

Câu 101. Phép lai giữa 2 ruồi giấm P: 
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thu được F1. Theo lý thuyết, ở giới đực có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A.14. 
B. 20. 
C. 28. 
D. 40.

Câu 102. Hai quần thể động vật cùng thuộc một khu vực địa lí được xác định chắc chắn là 2 loài khác nhau khi:

A. Các cá thể có kiểu hình khác nhau.


B. Tất cả các con lai của các cá thể thuộc 2 quần thể này đều bất thụ.

C. Các cá thể có đặc điểm sinh thái khác nhau.


D. Các cá thể có kiểu gen khác nhau.

Câu 103. Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

A.Quan hệ cạnh tranh có thể sẽ làm tăng nhanh kích thước của quần thể.

B.Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể có sức cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.

C.Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho các cá thể trong quần thể.

D.Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

Câu 104. Hoạt động nào sau đây không góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

A. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.


B. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.

C. Tăng cường sử dụng các phương tiên giao thông công cộng.

D. Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên tái sinh và không tái sinh.
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Câu 81. Trong quá trình quang hợp, giả sử H2O được sử dụng từ O18 và CO2 từ O16 thì O2. Nếu quá trình quang hợp tạo ra 3 mol glucôzơ thì sẽ tạo ra được bao nhiêu gam O2?

A. 576.
 B. 324.
C. 288.
 D. 648.

Câu 82: Trong hệ tuần hoàn của người, động mạch phổi có chức năng nào sau đây?

A. Đưa máu giàu O2 từ phổi về tim.
 B. Đưa máu giàu CO2 từ tim lên phổi.

C. Đưa máu giàu CO2 từ cơ quan về tim. 
D. Đưa máu giàu O2 từ tim đi đến các cơ quan.

Câu 83. Quá trình dịch mã diễn ra ở loại bào quan nào sau đây?

A. Ribôxôm.
 B. Nhân tế bào.
 C. Lizôxôm.
D. Bộ máy Gonghi.

Câu 84. Trong quá trình dịch mã, anti côđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’?

 A. 3’UAX5’.
 B. 3’AUG5’.
 C. 5’UAX3’.
 D. 5’AUG3’
Câu 85. Một đoạn phân tử ADN mang thông tin quy định cấu trúc của một loại tARN được gọi là
A. gen.
B. bộ ba đối mã.
C. mã di truyền.
D. axit amin.

Câu 86. Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng NST trong tế bào?

A. Đột biến lệch bội. 
B. Đột biến mất đoạn. 
C. Đột biến lặp đoạn. 
D. Đột biến gen.

Câu 87. Khi nói về các gen nằm trên một nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Di truyền phân li độc lập với nhau.
B. Là những gen cùng alen với nhau.

C. Luôn cùng quy định một tính trạng.
D. Di truyền cùng nhau theo từng nhóm liên kết.

Câu 88. Một tế bào sinh dục đực của cơ thể có kiểu gen 
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giảm phân cho tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 4.
B. 2.
C. 6.
D. 8.

Câu 89. Gen đa hiệu là hiện tượng

A. một gen quy định 1 tính trạng.
 B. Nhiều gen quy định một tính trạng.
C. gen trội không hoàn toàn.
 D. Một gen chi phối nhiều tính trạng.
Câu 90. Ở một loài động vật, tính trạng X do gen a quy định. Trong trường hợp nào sau đây, lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau và đời con sinh ra luôn có kiểu hình giống mẹ?

A. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường.
 B. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

C. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y. 
D. Gen (a) nằm ở ty thể.

Câu 91. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,6. Tỉ lệ kiểu gen aa của quần thể là 

A. 0,16.
 B. 0,25.
 C. 0,36.
 D. 0,5.

Câu 92. Thành tựu nào sau đây là của công nghệ gen?

A. Tạo cừu Đônly.

B. Tạo giống dâu tằm tam bội.

C. Tạo giống chuột nhắt mang gen chuột cống.
D. Tạo giống lợn có ưu thế lai.

Câu 93. Nhân tố tiến hóa nào sau đây tạo ra nguyên liệu thứ cấp?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Đột biến.

Câu 94. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa ngự trị ở đại nào sau đây?

 A. Trung sinh.
 B. Cổ sinh.
 C. Tân sinh.
 D. Nguyên sinh.

Câu 95. Khi nói về kích thước của quần thể, phát biểu nào sau đây sai?

A.Kích thước quần thể là một đặc trưng cơ bản của quần thể.

B.Kích thước của quần thể thay đổi phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

C.Loài có kích thước cá thể càng lớn thì kích thước quần thể thường càng nhỏ.

D.Khi kích thước xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể thường tăng trưởng nhanh.

Câu 96. Hệ sinh thái nào sau đây phân bố ở vùng nhiệt đới?

A. Đồng rêu Hàn đới.
B. Rừng lá kim.
C. Rừng lá rụng ôn đới.
D. Rừng mưa nhiệt đới.

Câu 97: Khi sử dụng H2O có O18 thì khi kết thúc quang hợp, O18 được tìm thấy ở chất nào sau đây?

A. APG.
 B. Glucôzơ. 
C. AlPG.
 D. O2.

Câu 98: Trong hệ tuần hoàn của người, tĩnh mạch chủ có chức năng nào sau đây?

A. Đưa máu giàu O2 từ phổi về tim.
B. Đưa máu giàu CO2 từ tim lên phổi.

C. Đưa máu giàu CO2 từ cơ quan về tim.
D. Đưa máu giàu O2 từ tim đi đến các cơ quan.

Câu 99. Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Đột biến lệch bội xảy ra phổ biến ở động vật, ít gặp ở thực vật.

B.Thể đột biến tam bội thường không có khả năng sinh sản hữu tính.

C.Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể thường không làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể.

D.Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể thường không làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể.

Câu 100. Loại đột biến nào sau đây không làm tăng hàm lượng ADN có trong nhân tế bào?

A. Đột biến tam bội.
 
B. Đột biến chuyển đoạn NST.


C. Đột biến lặp đoạn NST. 
D. Đột biến gen. dạng mất cặp. 

Câu 101. Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến. Đời con của phép lai AaBbDd × AabbDD có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 16 kiểu gen, 4 kiểu hình.
 B. 16 kiểu gen, 8 kiểu hình.


C. 12 kiểu gen, 4 kiểu hình.
 D. 12 kiểu gen, 8 kiểu hình.

Câu 102. Khi nói về các nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Đột biến, Di – nhập gen là những nhân tố làm phong phú vốn gen của quần thể.

II.Giao phối ngẫu nhiên là một nhân tố làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.

III.Chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên; Giao phối không ngẫu nhiên là những nhân tố làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.
IV.Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng dẫn tới hình thành loài mới.

V.Đối với quần thể có kích thước nhỏ, tác động của yếu tố ngẫu nhiên dẫn tới tần số các kiểu hình bị thay đổi đột ngột.

 A. 5.
 B. 3.
 C. 2.
 D. 4.

Câu 103. Một quần thể động vật ban đầu có 20000 cá thể. Quần thể này có tỷ lệ sinh là 10%/năm, tỷ lệ tử vong là 7%/năm, tỷ lệ xuất cư là 1%/năm, tỷ lệ nhập cư là 2%/năm. Theo lí thuyết, sau 2 năm, quần thể sẽ có bao nhiêu cá thể?

A. 21800.
 B. 20200.
 C. 20800.
 D. 21632.

Câu 104.Tài nguyên nào sau đây là tài không nguyên tái sinh?

A. Khí đốt.
B. Năng lượng gió.
C. Đất.
 D. Nước sạch.
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Câu 81. Trong thí nghiệm phát hiện hô hấp thải CO2 ở thực vật, CO2 làm đục dung dịch nào sau đây?

A. Nước vôi trong.
B. Xút.
C. Nước cất.
 D. Axit sunphuric.

Câu 82. Loài động vật nào sau đây trao đổi khí qua mang?

A. Giun đất.
B. Châu chấu.
C. Tôm.
D. Rắn.


Câu 83. Ở tế bào nhân thực, quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở vị trí nào sau đây?

A. Nhân tế bào, ti thể, lục lạp.
B. Màng tế bào.


C. Màng nhân.

D. Trung thể.

Câu 84: Một trong những đặc điểm khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ là

A. nguyên tắc nhân đôi.

B. chiều tổng hợp.


C. nguyên liệu dùng để tổng hợp. 
D. số điểm khởi đầu nhân đôi.

Câu 85: Dạng đột biến nào sau đây có thể sẽ làm phát sinh các gen mới?

A. Đột biến đảo đoạn NST.
B. Đột biến lệch bội.


C. Đột biến lặp đoạn NST. 
D. Đột biến đa bội.

Câu 86: Ở người có bộ NST 2n = 46. Một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân, số NST có trong tế bào là 

A. 46.
B. 23.
C. 92.
D. 54.

Câu 87. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp 2 cặp gen?

A. AABB.
B. aaBB.
C. AaBb.
D. AaBB.

Câu 88: Một cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo giao tử, biết rằng quá trình giảm phân tạo không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, loại giao tử chứa 3 alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 1.
B. 1/2.
C. 1/4.
D. 1/8.

Câu 89: Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai Aa × Aa là:

A. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng. 
B. 100% hoa đỏ. 


C. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. 

D. 100% hoa trắng.

Câu 90: Ở một loài động vật, xét 1 cơ thể có 2 cặp gen tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và tạo ra 4 loại giao tử. Kiểu gen của cơ thể trên là

A.
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Câu 91. Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa. Tần số alen A của quần thể là

A. 0,45.
 B. 0,2.
 C. 0,4.
D. 0,55.

Câu 92. Thành tựu nào sau đây là của công nghệ tế bào?

A. Tạo giống lúa gạo vàng.
B. Tạo cừu Đôly.

C. Tạo dâu tằm tam bội.
D. Tạo chuột bạch mang gen của chuột cống.

Câu 93. Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng?

A. Cánh chim và cánh bướm.
 B. Mang cá và mang tôm.


C. Vậy ngực cá voi và cánh dơi.
 D. Cánh dơi và cánh bướm.

Câu 94. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, đại nào sau đây xuất hiện trước đại Nguyên sinh?

A. Trung sinh.
B. Thái cổ. 
C. Cổ sinh.
 D. Tân sinh.

Câu 95. Chất nào sau đây do pha sáng của quang hợp tạo ra?

A. AlPG.
 B. APG.
 C. CO2.
 D. NADPH.

Câu 96. Trong giờ thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người. Một học sinh lớp 11 đã tiến hành đo nhịp tim, huyết áp, nhịp thở ở 2 thời điểm. Thời điểm 1 (trạng thái nghỉ ngơi); thời điểm 2 (sau khi chạy tại chổ 5 phút). Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về các chỉ tiêu sinh lí của bạn học sinh trên?

I. Nhịp tim ở thời điểm 2 cao hơn thời điểm 1.
II. Thân nhiệt ở thời điểm 2 cao hơn thời điểm 1.

III. Nhịp thở ở thời điểm 2 cao hơn thời điểm 1.
IV. Huyết áp ở thời điểm 2 cao hơn thời điểm 1.

A. 1.
B. 2.
 C. 3.
D. 4.

Câu 97. Một phân tử ADN có 10% số nuclêôtit loại G. Tỉ lệ 
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 bằng bao nhiêu?

A. 1/4.
B. 1/3.
 C. 4/1.
 D. 2/3.

Câu 98. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Có bao nhiêu thể đột biến sau đây thuộc dạng thể đa bội chẵn?

	Thể độ biến
	A
	B
	C
	D
	E
	G

	Số lượng NST
	23
	36
	48
	60
	84
	96


A. 5.
B. 3.
 C. 2.
D. 4.

Câu 99. Đến mùa sinh sản, các cá thể đực tranh giành con cái là mối quan hệ nào?

A. Cạnh tranh cùng loài.
 
B. Cạnh tranh khác loài.


C. Ức chế cảm nhiễm.
 
D. Hỗ trợ cùng loài.

Câu 100. Chim sáo mỏ đỏ và linh dương là mối quan hệ sinh thái gì?

A. Sinh vật ăn sinh vật.
B. Kí sinh.
 C. Cộng sinh.
D. Hợp tác.

Câu 101. Cơ thể 
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 giảm phân bình thường tạo giao tử Ab với tỉ lệ 36%. Tần số hoán vị gen là bao nhiêu?

A. 18%.
 B. 36%.
C. 28%.
 D. 72%.

Câu 102. Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền quần thể.

B.Các yếu tố ngẫu nhiên có thể mang đến cho quần thể những alen mới.

C.Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm xuất hiện một số kiểu gen mới.

D.Các yếu tố ngẫu nhiên thường làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.

Câu 103. Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Phân bố theo nhóm xảy ra khi môi trường sống đồng nhất và các cá thể cạnh tranh gay gắt.

B.Trong tự nhiên, phân bố cá thể theo nhóm là kiểu phân bố phổ biến nhất.

C.Phân bố ngẫu nhiên có vai trò làm giảm cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

D.Phân bố đồng đều giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

Câu 104. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

A.Chuỗi thức ăn có thể được bắt đầu bằng sinh vật sản xuất hoặc được bắt đầu bằng động vật ăn mùn hữu cơ.

B.Khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc của lưới thức ăn ở các hệ sinh thái càng trở nên phức tạp hơn.

C.Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

D.Trong quá trình diễn thế sinh thái, cấu trúc của mạng lưới dinh dưỡng luôn bị thay đổi.
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Câu 81: Nguồn nitơ trong đất có thể bị giảm sút do hoạt động của nhóm vi sinh vật nào sau đây?

A. Vi khuẩn phản nitrat hóa. 
B. Vi khuẩn amôn hóa. 
C. Vi khuẩn nitrit hóa.
 
D. Vi khuẩn cố định đạm.

Trong đát có 2 quá trình biến dổi Nito tương phản nhau

Câu 82: Ở động vật nhai lại, ngăn nào sau đây tiết ra pepsin và HCl để tiêu hóa protein?

A. Dạ múi khế.
 B. Dạ cỏ.
 C. Dạ lá sách.
 D. Dạ tổ ong.

Câu 83. Axit amin là đơn phân của cấu trúc nào sau đây?

A. Protein.
 B. Gen.
 C. tARN.
 D. mARN.

Câu 84: Anticôđon 3’AUG5’ có côđon tương ứng là:

A. 5’AUG3’.
 B. 5’UAX3’. 
C. 3’UAX5’.
 D. 5’TAX3’.

Câu 85. Một gen có tỉ lệ 
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. Số nucleotit loại A chiếm bao nhiêu %?

A. 10%.
 B. 20%.
 C. 30%.
 D. 40%.

Câu 86: Trong tế bào động vật, gen ngoài nhân nằm ở vị trí nào sau đây?

A. Lục lạp.
 B. Ti thể. 
C. Màng nhân.
 D. Ribôxôm.

Câu 87. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen 1:2:1?

A. Aa × Aa.
 B. Aa × aa.
 C. aa × aa.
 D. Aa × AA.

Câu 88. Cơ thể nào sau đây là cơ thể dị hợp về 1 cặp gen?

A. AaBbDdEe.
 B. AaBBddEe. 
C. AaBBddEE.
 D. AaBBDdEe.

Câu 89. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai AaBbDdEE × aabbDDee cho đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu hình.


A. 16. 
B. 2.
 C. 8.
 D. 4.
Câu 90. Gen nằm ở vị trí nào sau đây thì sẽ tồn tại thành cặp alen?

A. Trên nhiễm sắc thể thường.
B. Trong lục lạp.


C. Trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
D. Trong ti thể.

Câu 91. Xét gen A có 2 alen là A và a. Một quần thể đang cân bằng di truyền và tần số A = 0,6 thì kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ

A. 0,48. 
B. 0,36.
 C. 0,16.
 D. 0,25.

Câu 92. Từ một giống cây trồng ban đầu có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen nhờ áp dụng phương pháp nào sau đây?

A. Nuôi cấy hạt phấn. 

B. Dung hợp tế bào trần. 


C. Lai khác dòng. 

D. Gây đột biến.

Câu 93. Nhân tố tiến hóa nào sau đây diễn ra thường xuyên sẽ ngăn cản sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể?

A. Di – nhập gen.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Đột biến. 

D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 94. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở đại nào sau đây?

A. Trung sinh.
 B. Cổ sinh.
 C. Tân sinh.
 D. Nguyên sinh.

Câu 95: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

A. Tốc độ gió.
 B. Vật kí sinh.
C. Vật ăn thịt.
D. Hỗ trợ cùng loài.

Câu 96. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Trong tự nhiên, chỉ có một loại chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng.

B.Khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc của lưới thức ăn ở các hệ sinh thái càng trở nên phức tạp hơn.

C.Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

D.Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì các chuỗi thức ăn càng có ít mắt xích chung.

Câu 97: Khi nói về quang hợp của thực vật C3, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Khi sử dụng CO2 có C14 thì C14 xuất hiện đầu tiên ở APG.

II. Khi sử dụng CO2 có C14 thì khi kết thúc quang hợp, C14 được tìm thấy ở glucôzơ.

III. Khi sử dụng H2O có O18 thì khi kết thúc quang hợp, O18 được tìm thấy ở O2.

IV. Khi sử dụng CO2 có O18 thì khi kết thúc quang hợp, O18 được tìm thấy ở glucôzơ.

A. 1.
 B. 2. 
C. 3.
 D. 4.

Câu 98: Khi nói về tuần hoàn của ếch đồng, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tim 3 ngăn, hệ tuần hoàn kép.


II. Có 1 tâm thất và có 2 tâm nhĩ.

 III. Tâm thất có sự pha trộn giữa máu giàu O2 với máu giàu CO2 cho nên máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

IV. Máu sau khi trao đổi khí ở mao mạch phổi và mao mạch da thì được trở về tim, sau đó mới được tim bơm đi nuôi cơ thể.

A. 1.
 B. 2.
 C. 3.
 D. 4.

Câu 99. Các phân tử ADN ở trong nhân của cùng một tế bào sinh dưỡng thì

A. nhân đôi độc lập và diễn ra ở các thời điểm khác nhau.


B. có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

C. mang các gen không phân mảnh và tồn tại theo cặp alen.


D. có độ dài và số lượng nuclêôtit luôn bằng nhau.

Câu 100. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây sẽ cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng? 
A. AAaa × AAaa. 
B. Aa × Aaaa. 
C. AAaa × Aa. 
D. AAAa × aaaa.

Câu 101. Cho con đực thân đen thuần chủng giao phối với con cái thân xám thuần chủng (P), thu được F1 đồng loạt thân xám. Ngược lại, khi cho con đực thân xám thuần chủng giao phối với con cái thân đen thuần chủng (P), thu được F1 đồng loạt thân đen. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gen quy định tính trạng nằm ở lục lạp.

B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường.

C. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính.
D. Gen quy định tính trạng nằm ở bào quan ti thể.

Câu 102. Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Đột biến; Chọn lọc tự nhiên. 
B. Đột biến; Di – nhập gen.

C. Di – nhập gen; Giao phối không ngẫu nhiên. 
D. Chọn lọc tự nhiêu; Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 103. Khi nói về cạnh tranh cùng loài, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cạnh tranh cùng loài có thể sẽ góp phần làm tăng tỉ lệ sinh sản của quần thể.

B. Cạnh tranh cùng loài chỉ xảy ra khi mật độ cá thể cao và môi trường cung cấp đủ nguồn sống.

C. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể, phù hợp sức chứa của môi trường.

D.Cạnh tranh cùng loài là nguyên nhân làm cho loài bị suy thoái và có thể dẫn tới diệt vong.

Câu 104. Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là:

A. Đồng rêu hàn đới → Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa).

B. Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) →Rừng mưa nhiệt đới.

C. Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) → Đồng rêu hàn đới.

D. Rừng mưa nhiệt đới → Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa
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Câu 81: Khi nói về quá trình hô hấp của cây, phát biểu nào sau đây sai?

A. Luôn lấy O2.
 
B. Luôn thải CO2.


C. Thường chỉ diễn ra vào ban đêm.
D. Luôn thải nhiệt và tạo ra ATP.

Câu 82: Trong hệ tuần hoàn của người, động mạch chủ có chức năng nào sau đây?

A. Đưa máu giàu O2 từ phổi về tim. 
B. Đưa máu giàu CO2 từ tim lên phổi.

C. Đưa máu giàu CO2 từ cơ quan về tim. 
D. Đưa máu giàu O2 từ tim đi đến các cơ quan.

Câu 83. Mạch gốc của gen có trình tự các đơn phân 3'ATGXTAG5'. Trình tự các đơn phân tương ứng trên đoạn mạch của phân tử mARN do gen này tổng hợp là

A. 3'ATGXTAG5'.
B. 5'AUGXUA3'.
C. 3'UAXGAUX5'. 
D. 5'UAXGAUX3'.

Câu 84. Một gen có số nuclêôtit loại G chiếm 20%. Tỉ lệ 
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của gen là bao nhiêu?

A.1,5. 
B.1.
C.2/3. 
D.1.

Câu 85. Trong quá trình dịch mã, anti côđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’?

A. 3’UAX5’.
 B. 3’AUG5’.
 C. 5’UAX3’.
 D. 5’AUG3’.

Câu 86: Trong tế bào động vật, gen nằm ở vị trí nào sau đây thường không được phân chia đồng đều khi phân bào?

A. Lục lạp.
 B. Ti thể. 
C. NST thường.
 D. NST giới tính X.

Câu 87. Cơ thể nào sau đây là cơ thể dị hợp về 2 cặp gen?

A. AaBbDdEe.
 B. AaBBddEe.
 C. AaBBddEE.
 D. AaBBDdEe.

Câu 88. Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh máu khó đông. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cặp bố mẹ nào sau đây chắc chắn sẽ không thể sinh con bị bệnh máu khó đông?

A. XAXa × XAY.
 B. XAXA × XaY. 
C. XaXa × XAY.
 D. XAXa × XaY. 

Câu 89. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai Aa × aa cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là

A. 1:1.
 B. 1:2:1.
 C. 3:1.
 D. 9:3:3:1.

Câu 90: Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1?

A. AABbDd × AaBBDd.
 
B. AabbDD × AABBdd.


C. AaBbdd × AaBBDD.
 
D. AaBBDD × aaBbDD.

Câu 91. Một quần thể sinh vật có tần số A là 0,4. Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền thì tỷ lệ kiểu gen là:

A. 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. 
B. 0,16 aa : 0,48 Aa : 0,36 AA. 

C. 0,48 AA : 0,16 Aa : 0,36 aa. 
D. 0,4 AA : 0,6 aa.

Câu 92. Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AAbbDd, sẽ thu được bao nhiêu dòng thuần?

A. 1.
 B. 4.
 C. 2.
 D. 3.

Câu 92. Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDd sẽ thu được bao nhiêu dòng thuần?

A.1.
 B. 2.
 C.3.
 D. 4.

Câu 93. Nhân tố tiến hóa nào sau đây tạo ra nguyên liệu sơ cấp?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
 B. Các yếu tố ngẫu nhiên.


C. Chọn lọc tự nhiên.
 
D. Đột biến.

Câu 94. Cây hạt trần phát sinh ở đại nào sau đây?

A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Trung Sinh.
D. Đại Thái cổ.

Câu 95. Trong quần thể, sự phân bố đồng đều có ý nghĩa:

A. Tăng khả năng khai thác nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.


B. Tăng khả năng hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể.

C. Giảm cạnh tranh giữa các cá thể.


D. Giúp bảo vệ lãnh thổ cư trú.

Câu 96. Một số loài chim thường đậu trên lưng và nhặt các loài kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan hệ

A. cộng sinh.

B. hợp tác.

C. hội sinh.

D. sinh vật ăn sinh vật khác.

Câu 97: Trong quá trình quang hợp, giả sử cây tổng hợp được 360g glucôzơ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây đã sử dụng 12mol CO2.
II. Cây đã quang phân li 432g nước.

III. Cây đã giải phóng 384g O2.
IV. Glucôzơ được tạo ra ở chất nền lục lạp.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 98. Có bao nhiêu trường hợp sau đây làm tăng huyết áp?

I. Mang vật nặng.
II. Hồi hộp chờ đợi.


III. Thành mạch bị xơ cứng.
IV. Tim đập nhanh hơn.

A. 1.
 B. 2.
 C. 3.
D. 4.

Câu 99: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào?

A. Đột biến mất 1 cặp nucleotit.
B. Đột biến thể một.


C. Đột biến thể ba.

D. Đột biến tam bội.

Câu 100. Khi nói về hoạt động của opêrôn Lac, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Số lần phiên mã của gen điều hòa phụ thuộc vào hàm lượng glucôzơ trong tế bào.

B.Khi môi trường có lactôzơ, gen điều hòa không thực hiện phiên mã.

C.Nếu gen Z phiên mã 20 lần thì gen A cũng phiên mã 20 lần.

D.Khi môi trường có lactôzơ, protein ức chế bám lên vùng vận hành để ức chế phiên mã.

Câu 101. Một cơ thể khi giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử 
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Câu 102. Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lý, phát biểu nào sau đây sai?

A.Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức hình thành loài có ở cả động vật và thực vật.

B.Cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hoá vốn gen giữa các quần thể trong loài.

C.Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật

D.Quá trình hình thành loài mới cần có sự tham gia của các nhân tố tiến hóa.
Câu 103. Khi nói về kích thước quần thể, phát biểu nào sau đây sai?

A.Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

B.Kích thước tối đa là số lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể có được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

C.Kích của quần thể thường được duy trì ổn định, ít thay đổi theo thời gian.

D.Kích thước quần thể phụ thuộc vào tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong, nhập cư và xuất cư.

Câu 104: Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên vĩnh cửu?

A. Khí đốt.
B. Năng lượng sóng.
C. Đất.
D. Nước sạch.
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Câu 81. Khi thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật, người ta thường sử dụng loại mẫu vật nào sau đây?

A. Hạt khô đã được bảo quản tốt. 
B. Hạt nhú mầm đã được luộc chín.


C. Hạt đang nhú mầm.
 
D. Hạt khô.

Câu 82: Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?

A. Thủy tức.
B. Châu chấu.
C. Trùng đế giày.
D. Cá chép.

Câu 83: Ở sinh vật nhân sơ, loại phân tử nào sau đây có cấu trúc hai mạch xoắn kép?

A. ADN.
B. mARN.
C. tARN.
D. rARN.

Câu 84: Ở sinh vật nhân thực, NST được cấu trúc bởi 2 thành phần nào sau đây?

A. ADN và mARN.
 
B. tARN và prôtêin histôn.

C. ADN và prôtêin histôn.
D. ADN và rARN.

Câu 85: Trường hợp nào sau đây được gọi là đột biến gen?

A. Gen bị thay thế 1 cặp nuclêôtit. 
B. Gen không tổng hợp prôtêin.


C. Tế bào được thêm 1 NST. 
D. Tế bào bị mất 1 NST.

Câu 86: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào?

A. Đột biến đảo đoạn NST.
B. Đột biến thể một.

C. Đột biến tam bội.

D. Đột biến tứ bội.

Câu 87: Kiểu gen nào sau đây giảm phân không đột biến sẽ cho 4 loại giao tử?

A. AaBB.
B. Aabb.
 C. aaBB.
 D. AaBb.

Câu 88: Biết rằng không xảy ra đột biến. Phép lai nào sau đây cho đời con có 2 loại kiểu gen?

A. Aa × Aa.
 B. Aa × AA.
C. AA × aa.
 D. AA × AA.

Câu 89: Đối tượng nào sau đây được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền?

 A. Đậu hà lan.
 B. Ruồi giấm.
 C. Lúa nước.
 D. Chuột.

Câu 90: Trường hợp nào sau đây tính trạng được di truyền theo dòng mẹ?

A. Gen nằm ở ti thể.
 
B. Gen nằm trên NST thường.


C. Gen nằm trên NST giới tính X. 
D. Gen nằm trên NST giới tính Y.

Câu 91: Quần thể nào sau đây đang cân bằng về di truyền?

A. 0,7Aa : 0,3aa. 
B. 0,5AA : 0,5Aa.
C. 100%AA.
 D. 100%Aa.

Câu 92: Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDd, sau đó lưỡng bội hóa thì sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng?

A. 2.
B. 4.
 C. 8.
 D. 1.

Câu 93: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây tạo ra nguồn biến dị sơ cấp?

A. Đột biến gen.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Di – nhập gen.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 94: Loài người được phát sinh ở đại nào sau đây?

A. Đại Tân sinh.
 B. Đại Nguyên sinh.
 C. Đại Trung sinh.
 D. Đại Cổ sinh.

Câu 95: Sinh vật nào sau đây sống trong môi trường đất?

A. Giun đất.
 B. Cá chép.
 C. Thỏ.
 D. Mèo rừng.

Câu 96: Ở mối quan hệ nào sau đây, cả hai loài đều có lợi?

 A. Hội sinh.
 B. Kí sinh.
 C. Ức chế cảm nhiễm.
D. Cộng sinh.

Câu 97: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Tất cả các sản phẩm của pha sáng đều được pha tối sử dụng.

B.Tất cả các sản phẩm của pha tối đều được pha sáng sử dụng.

C.Nếu có ánh sáng nhưng không có CO2 thì cây cũng không thải O2.

D.Khi tăng cường độ ánh sáng thì luôn làm tăng cường độ quang hợp.

Câu 98: Khi nói về chiều di chuyển của dòng máu trong cơ thể người bình thường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Từ tĩnh mạch về tâm nhĩ.
B. Từ tâm thất vào động mạch

C. Từ tâm nhĩ xuống tâm thất.
D. Từ động mạch về tâm nhĩ.

Câu 99: Một gen của sinh vật nhân thực có tỉ lệ 
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 . Gen này có số nuclêôtit loại A chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A.80%. 
B. 40%. 
C. 15%.
D. 10%.

Câu 100 : Khi nói về đột biến cấu trúc NST, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi hình dạng NST.

B.Đột biến chuyển đoạn trên 1 NST có thể làm tăng số lượng gen trên NST.

C.Đột biến lặp đoạn NST có thể làm cho 2 gen alen cùng nằm trên 1 NST.

D.Đột biến mất đoạn NST thường xảy ra ở động vật mà ít gặp ở thực vật.

Câu 101: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen nằm trong lục lạp quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

A. 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng.
B. 100% hoa trắng.

C. 100% hoa đỏ.

D. 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng.

Câu 102: Ví dụ nào sau đây thuộc loại cách li sau hợp tử?

A.Hai loài có tập tính giao phối khác nhau nên không giao phối với nhau.

B.Ngựa giao phối với lừa sinh ra con la bị bất thụ.

C.Hai loài sinh sản vào hai mùa khác nhau nên không giao phối với nhau.

D.Hai loài phân bố ở hai khu vực khác nhau nên không giao phối với nhau.

Câu 103: Khi nói về cạnh tranh cùng loài, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Trong một q/thể, khi mật độ tăng cao và khan hiếm nguồn sống thì sẽ làm tăng cạnh tranh cùng loài.

B.Cạnh tranh cùng loài làm loại bỏ các cá thể của loài cho nên có thể sẽ làm cho quần thể bị suy thoái.

C.Trong những điều kiện nhất định, cạnh tranh cùng loài có thể làm tăng kích thước của quần thể.

D.Khi cạnh tranh cùng loài xảy ra gay gắt thì q/thể thường xảy ra phân bố theo nhóm để hạn chế cạnh tranh.

Câu 104: Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Ở hệ sinh thái trên cạn, tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu bằng sinh vật sản xuất.

B.Hệ sinh thái càng đa dạng về thành phần loài thì thường có lưới thức ăn càng đơn giản.

C.Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.

D.Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, lưới thức ăn có độ phức tạp tăng dần.
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Câu 81: Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật có thể được chuyển hóa thành NH4+ nhờ hoạt động của nhóm vi sinh vật nào sau đây?

A. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
 B. Vi khuẩn amôn hóa. 
C. Vi khuẩn nitrit hóa.
 
D. Vi khuẩn cố định nitơ.

Câu 82. Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào sau đây?

A. tiêu hoá nội bào.
 
B. tiêu hoá ngoại bào.


C. tiêu hoá ngoại bào và nội bào.
D. túi tiêu hoá.

Câu 83. Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”?

A. ADN.
 B. tARN.
 C. rARN.
 D. mARN.

Câu 84: Côđon 5’AUG3’ có triplet tương ứng là:

 A. 5’AUG3’.
 B. 5’UAX3’. 
C. 3’UAX5’.
D. 3’TAX5’.

Câu 85. Khi nói về NST ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây sai?

A. Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.
B. NST được cấu tạo bởi 2 thành phần chính là: Prôtêin histôn và ADN.
C. Trong tế bào xôma của cơ thể lưỡng bội, NST tồn tại thành từng cặp nên được gọi là bộ 2n.
D. Số lượng NST càng nhiều thì loài đó càng tiến hóa.
Câu 86. Một loài thực vật lưỡng bội có 2n = 10. Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là


 A. 11.
B. 21.
C. 20.
D. 15.

Câu 87: Sinh vật nào sau đây có con cái là XX, con đực là XO?

A. Thỏ.
 B. Gà. 
C. Châu chấu.
 D. Ruồi giấm.

Câu 88. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen?

 A. AAbb.
 B. AaBb.
C. AABb.
 D. aaBB.

Câu 89. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AA × Aa cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là:

 A. 1:1.
B. 1:2:1. 
C. 3:1.
 D. 9:3:3:1.

Câu 90. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aaBB cho đời con có

A. 4 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình.
 B. 4 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.

C. 9 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.
 D. 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình.

Câu 91. Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,2DD : 0,2 Dd : 0,6 dd. Tần số alen D trong quần thể này là

A. 0,5.
 B. 0,4.
 C. 0,3.
D. 0,2.

Câu 92. Một cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng?

A. 8.
 B. 4.
 C. 1.
D. 2.

Câu 93. Theo Đacuyn, đối tượng chịu tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là

A. cá thể.
 B. quần thể.
 C. quần xã.
D. hệ sinh thái.

Câu 94. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim phát sinh ở đại nào sau đây?

A. Trung sinh.
 B. Cổ sinh.
 C. Tân sinh.
D. Nguyên sinh.

Câu 95: Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: 

Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 3 là

A. Cáo.
 B. Gà.
 C. Thỏ.
 D. Hổ.

 Câu 96. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp cây cỏ đang sinh sống trên một cánh đồng cỏ.


B. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây.

C. Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc phương.


D. Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng Amazôn.

Câu 97: Khi nói về quá trình quang hợp của thực vật C3, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Pha tối diễn ra ở chất nền lục lạp.


II. Sản phẩm đầu tiên của quá trình quang hợp là chất APG.

III. NADPH được sử dụng để khử APG thành AlPG.


IV. Chất AlPG được sử dụng để tái tạo ra Ri1,5diP.

 A. 1.
 B. 2.
 C. 3.
 D. 4.

Câu 98: Khi nói về tuần hoàn của người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Tim 4 ngăn, hệ tuần hoàn kép.


II.Máu đi nuôi cơ thể được lưu thông với áp lực lớn.

III.Tâm nhĩ trái và tâm thất trái có máu đỏ tươi; tâm nhĩ phảo và tâm thất phải có máu đỏ thẫm.

IV.Tâm thất không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 với máu giàu CO2 cho nên máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

 A. 1.
 B. 2.
 C. 3.
 D. 4.

Câu 99. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?

A.Trên mỗi phân tử ADN của sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi ADN.

B. Enzym ADNpolimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới.

C. Sự nhân đôi của ADN ti thể diễn ra độc lập với sự nhân đôi của ADN trong nhân tế bào.

D.Tính theo chiều tháo xoắn, ở mạch khuôn có chiều 5’ – 3’ mạch mới được tổng hợp gián đoạn.

Câu 100. Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba.

B.Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội so với dạng ban đầu.

C. Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật.

D.Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính.

Câu 101. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?
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Câu 102. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có vai trò định hướng quá trình tiến hóa?

A. đột biến. 

B. giao phối không ngẫu nhiên. 
C. chọn lọc tự nhiên. 

D. các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 103. Kích thước tối đa của quần thể là

A. giới hạn lớn bé về số lượng cá thể mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với sức chứa của môi trường.

B. số lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể đạt được, cân bằng với sức chứa môi trường.

C. số lượng các cá thể (hoặc khối lượng, hoặc năng lượng) phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

D. khoảng không gian lớn nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

Câu 104: Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên vĩnh cửu?

A. Phi kim.

B. Năng lượng thủy triều.

C. Đất.

D. Đa dạng sinh học.
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Câu 81. Khử nitrát là quá trình 

A.chuyển hóa NO2- thành NH4+.
B. chuyển hóa N2 thành NH3.

C.chuyển hóa NO3- thành NH4+.
D.chuyển hóa NO3- thành N2.

Câu 82. Những động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

A. Trâu, cừu, dê. 

B. Ngựa, thỏ, chuột, trâu. 
C. Ngựa, thỏ, chuột. 

D. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê.

Câu 83. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên gen?

A. Ađênin. 
B. Timim 
C. Uraxin. 
D. Xitôzin.

Câu 84. Một gen có chiều dài 4080 A0 và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 10%. Số nuclêôtit loại G của gen là bao nhiêu?

 A. 960.
 B. 1071.
 C. 315.
 D. 600.

Câu 85. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể?

 A. Đột biến lặp đoạn. 

B. Đột biến chuyển đoạn trên 1 NST.


 C. Đột biến đảo đoạn.
 
D. Đột biến mất đoạn.
Câu 86. Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sơi cơ bản có đường kính

 A. 300nm. 
B. 11nm.
C. 30nm.
 D. 700nm.

Câu 87. Trong quá trình nghiên cứu để phát hiện ra các quy luật di truyền, menđen đã sử dụng đối tượng nào sau đây để nghiên cứu di truyền?


 A. Ruồi giấm. 
B. Đậu Hà Lan.
 C. Cây hoa phấn.
D. Bí ngô.

Câu 88. Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh mù màu. Kiểu gen nào sau đây là người nữ bị mù màu?


 A. XAXa. 
B. XAY. 
C. XaXa.
D. XaY.

Câu 89: Một loài có 14 nhóm liên kết, số NST trong bộ lưỡng bội của loài là bao nhiêu?

 A. 7.
B. 14.
C. 21.
D. 28.

Câu 90. Cho biết quá trình giảm phân không phát sinh đột biến và có hoán vị gen xảy ra. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây cho nhiều loại giao tử nhất? 

 A. 
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 Câu 91. Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A là

A. 0,4.
 B. 0,5.
 C. 0,6.
 D. 0,3.

Câu 92. Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDd để tạo dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, có thể thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần?


 A. 2.
B. 8.
 C. 4.
 D. 16.

Câu 93. Hiện tượng nào sau đây không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể?

A. Đột biến. 

B. Giao phối ngẫu nhiên.


C. Chọn lọc tự nhiên. 

D. Di – nhập gen.

Câu 94. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, thực vật có hoa bắt đầu xuất hiện ở đại nào sau đây?

A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Tân sinh.
C. Đại Trung sinh. 
D. Đại Thái cổ.

Câu 95. Một quần thể của một loài có mật độ cá thể 10 cá thể/ha. Nếu vùng phân bố của quần thể này rộng 100 ha thì số lượng cá thể của quần thể là


 A. 1000.
 B. 400.
 C. 200.
 D. 100.

Câu 96. Bọ xít có vòi chích dịch từ cây mướp để sinh sống. Bọ xít và cây mướp thuộc mối quan hệ

 A. hợp tác.
 B. kí sinh - vật chủ.
C. hội sinh.
D. cộng sinh.

Câu 97: Khi nói về quá trình quang hợp của thực vật C3, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Pha sáng diễn ra ở màng tilacoit của hạt grana.

II. Emzim thực hiện phản ứng cố định CO2 là ribôlôzô1,5diphotphat cacboxuylaza.

III. Chất nhận CO2 đầu tiên là Ri1,5diphotphat.


IV. Chất AlPG được sử dụng để tạo ra glucôzơ.

 A. 1.
 B. 2.
 C. 3.
 D. 4.

Câu 98: Khi nói về tuần hoàn của cá, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Tim 2 ngăn, hệ tuần hoàn đơn.


II. Máu đi nuôi cơ thể là máu giàu O2.

III.Tâm thất không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 với máu giàu CO2.

IV.Máu sau khi trao đổi khí ở mao mạch mang thì đi nuôi cơ thể.

A. 1.
 B. 2.
 C. 3.
 D. 4.

Câu 99. Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực mà không có ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?

A. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.

B. Mạch pôlinuclêôtit được kéo dài theo chiều 5’ -> 3’.

C.Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu quá trình nhân đôi.

D. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

Câu 100. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến cấu trúc NST chỉ có thể xảy ra do tác nhân vật lí.

B. Đột biến cấu trúc NST xảy ra do rối loạn trong quá trình phân li và tổ hợp của nhiễm sắc thể.

C. Hội chứng Đao ở người là một loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

D. Lặp đoạn ở đại mạch làm tăng hoạt tính của enzim amilaza có ý nghĩa trong sản xuất rượu bia.

Câu 101. Trong điều kiện mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai AaBbDd × AaBbDd, thu được F1 có kiểu gen AABBDd chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

A. 1/8.
B. 1/32.
 C. 3/16.
 
D. 1/16.

Câu 102. Nhân tố có thể làm tăng đa dạng di truyền của quần thể?

A. Đột biến; Di – nhập gen, giao phối ngẫu nhiên.  B. Đột biến; Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Di – nhập gen; Giao phối không ngẫu nhiên.
 D. Chọn lọc tự nhiên; Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 103. Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở tất cả các quần thể, nhóm tuổi đang sinh sản luôn có số lượng cá thể nhiều hơn nhóm tuổi sau sinh sản.

B. Khi số lượng cá thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể đang phát triển.

C. Quần thể sẽ diệt vong nếu số lượng cá thể ở nhóm tuổi trước sinh sản ít hơn số lượng cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản.

D. Cấu trúc tuổi của quần thể thường thay đổi theo chu kì mùa. Ở loài nào có vùng phân bố rộng thì thường có cấu trúc tuổi phức tạp hơn loài có vùng phân bố hẹp.

Câu 104. Khi nói về diễn thế sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Diễn thế là quá trình phát triển thay thế của quần xã sinh vật này bằng quần xã khác.

B. Diễn thế nguyên sinh được bắt đầu từ một quần xã ổn định.

C. Song song với quá trình diễn thế sẽ kéo theo sự biến đổi của điều kiện ngoại cảnh.

D. Con người có thể dự đoán được chiều hướng của quá trình diễn thế.
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Câu 81: Vi khuẩn phản nitrat tham gia vào quá trình chuyển hóa nào sau đây?

A. Chuyển NO3- thành N2 . 
B. Chuyển NO3- thành NH4+. 
C. Chuyển NO2- thành N2 . 
D. Chuyển NH4+ thành NO2-.

Câu 82: Trong chu kì hoạt động của tim người, máu giàu CO2 từ các cơ quan theo tĩnh mạch chủ về ngăn nào của tim?

A. Tâm nhĩ phải.
B. Tâm thất trái.
C. Tâm nhĩ trái.
D. Tâm thất phải.

Câu 83: Ở tế bào thực vật, gen ngoài nhân nằm ở cấu trúc nào sau đây?

 A. Lục lạp.
B. Trung thể.
C. Màng tế bào. 
D.Ribôxôm

Câu 84. Một gen có 100 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại G chiếm 35%. Số nucleotit loại A của gen là

 A.443.
 B. 300.
C.357.
 D.150

Câu 85. Ở các loài sinh sản hữu tính, bộ NST của loài được duy trì ổn định nhờ những cơ chế nào sau đây?

A. Nguyên phân và thụ tinh.
B. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

C. Nhân đôi ADN và dịch mã.
D. Nhân đôi, phiên mã và dịch mã.

Câu 86. Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào?

A. Đột biến tứ bội.
B. Đột biến đảo đoạn.
C. Đột biến tam bội.
 D. Đột biến lệch bội.

Câu 87. Gen A nằm trên NST thường có 5 alen. Biết không có đột biến, trong quần thể có bao nhiêu kiểu gen về gen A?

A. 5.
 B. 10.
 C. 15.
 D. 40.

Câu 88. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AAbb × aaBB cho đời con bao nhiêu kiểu gen?

A. 2. 
B. 3.
 C. 4.
 D. 1.

Câu 89. Một cơ thể giảm phân đã sinh ra giao tử ab với tỉ lệ 10%. Kiểu gen của cơ thể là


A. 
[image: image30.wmf](40%)

AB

f

ab

=

. B. 
[image: image31.wmf](40%)

Ab

f

aB

=

.
C. 
[image: image32.wmf](20%)

Ab

f

aB

=

.
D. 
[image: image33.wmf](20%)

AB

f

ab

=


Câu 90. Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau đây, kiểu gen XaY chiếm tỉ lệ 25%?

A. XAXA × XaY.
B. XAXA × XAY.
C. XaXa × XAY.
 D. XAXa × XaY.

Câu 91. Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Tần số alen A là

A. 0,5.
 B. 0,3.
 C. 0,6.
 D. 0,4.

Câu 92. Phép lai nào sau đây thường được sử dụng để tạo ra ưu thế lai?

A. Lai khác dòng.
B. Lai phân tích.
C. Lai thuận nghịch.
D. Lai tế bào.

Câu 93. Trong tự nhiên, đơn vị tổ chức cơ sở của loài là

A. nòi địa lí.
B. nòi sinh thái.
C. cá thể.
D. quần thể.

Câu 94. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở đại nào sau đây?

 A. Trung sinh.
B. Cổ sinh.
C. Tân sinh.
D. Nguyên sinh.

Câu 95. Trùng roi sống trong ruột mối. Môi trường sống của loài trùng roi này là loại môi trường nào sau đây?

A. Môi trường nước.
B. Môi trường sinh vật. 
C. Môi trường đất. 
D. Môi trường trên cạn.

Câu 96. Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào thường có sự phân tầng mạnh nhất?

A. Quần xã rừng nhiệt đới. 
B. Quần xã rừng lá rộng ôn đới. 

C. Quần xã đồng cỏ. 

D. Quần xã đồng ruộng có nhiều loài cây.

Câu 97: Khi nói về thí nghiệm phát hiện hô hấp của hạt, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?

I.Nhiệt độ, nồng độ CO2 trong ống nghiệm được tăng lên.

II.Giọt nước màu luôn dịch chuyển về bên trái.

III.Canxihidroxit được chuyển hóa thành canxicacbonat.

IV.Sử dụng hạt nảy mầm làm thí nghiệm vì hạt nảy mầm hô hấp mạnh, thí nghiệm nhanh cho ra kết quả.

 A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 98: Khi nói về tiêu hóa của thú, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Động vật nhai lại tiêu hóa được xenlulôzơ là nhờ enzim xenlulaza do vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ tiết ra.

II.Ngựa, thỏ tiêu hóa được xenlulôzơ là nhờ enzim xenlulaza do vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng tiết ra.

III.Ở các loài động vật nhai lại, dạ múi khế là dạy dày có chức năng tiết HCl và pepsin để tiêu hóa protein.

IV.Thú ăn cỏ thường có ruột dài hơn và dạ dày lớn hơn thú ăn thịt.

 A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 99. Khi nói cơ chế di truyền cấp phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Một bộ ba có thể mã hóa cho một hoặc một số loại axit amin.

B.Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

C.Phân tử tARN và rARN đều có cấu trúc mạch kép.

D.Liên kết bổ sung A - U, G - X chỉ có trong cấu trúc của phân tử tARN và rARN.

Câu 100. Dạng đột biến nào sau đây chỉ làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể?

A. Đột biến lặp đoạn.
 
B. Đột biến đảo đoạn ngoài tâm động.


C. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ. 
D. Đột biến gen.

Câu 101. Khi nói về hoán vị gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Hoán vị gen xảy ra do sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc trong cặp NST tương đồng.

B.Hoán vị gen chỉ xảy ra trong giảm phân của sinh sản hữu tính mà không xảy ra trong nguyên phân.

C.Tần số hoán vị gen phản ánh số lượng gen có trên NST.

D.Hoán vị gen tạo điều kiện cho các gen tổ hợp lại với nhau, làm phát sinh biến dị tổ hợp.

Câu 102. Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

A.Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

B.Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

C.Thực chất của chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
D.Chọn lọc tự nhiên không tạo ra kiểu gen thích nghi và cũng không tạo ra kiểu hình thích nghi.

Câu 103. Trong rừng nhiệt đới có các loài: Voi, thỏ lông xám, chuột, sơn dương. Theo suy luận lí thuyết, quần thể động vật nào thường có kích thước lớn nhất?

 A. Chuột.
 B. Thỏ lông xám.
 C. Voi.
 D. Sơn dương.

Câu 104. Diễn thế thứ sinh có đặc điểm nào sau đây?

A.Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.


B. Quá trình diễn thế luôn gắn liền với sự phá hại môi trường.

C.Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.


D. Kết quả cuối cùng luôn dẫn tới hình thành quần xã đỉnh cực.
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Câu 81: Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật có thể được chuyển hóa thành NH4+ nhờ hoạt động của nhóm vi sinh vật nào sau đây?

A. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
B. Vi khuẩn amôn hóa.


C. Vi khuẩn nitrit hóa.

D. Vi khuẩn cố định nitơ.

Câu 82: Động vật nào sau đây có tim 2 ngăn?

A. Ếch.
B. Thỏ. 
C. Cá chép.
D. Bồ câu.

Câu 83. Gen được cấu tạo bởi loại đơn phân nào sau đây?

A. Glucozơ.
B. Axit amin.
C. Vitamin.
D. Nuclêôtit.

Câu 84: Anticôđon 3’UAX5’ có côđon tương ứng là:

A. 5’UAX3’.
B. 5’AUG3’.
C. 3’AUG5’.
D. 5’TAX3’.

Câu 85: Loại đột biến nào sau đây làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào?

A. Tam bội. 

B. Chuyển đoạn trên 1 NST. 
C. Mất đoạn. 

D. Đảo đoạn.

Câu 86. Quá trình nào sau đây sử dụng axit amin làm nguyên liệu?

A. Tổng hợp ARN.
B. Tổng hợp ADN.
C. tổng hợp protein.
D. Tổng hợp mARN.

Câu 87. Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?


A. AA × Aa. 
B. Aa × Aa.
C. aa × aa.
D. aa × AA.

Câu 88. Ở loài nào sau đây, giới đực có cặp nhiễm sắc thể XY?

A. Mèo rừng.
B. Gà.
C. Bồ câu.
D. Vịt.

Câu 89: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBB × Aabb cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là:

A. 1:1. 
B. 1:2:1.
C. 3:1.
D. 3:3:1:1.

Câu 90: Một cơ thể có 2 cặp gen dị hợp giảm phân đã sinh ra giao tử Ab với tỉ lệ 10%. Tần số hoán vị gen là bao nhiêu?

A. 10%. 
B. 20%.
C. 30%.
D. 40%.

Câu 91. Quần thể nào sau đây không cân bằng di truyền?

A. 0,48Aa : 0,16AA : 0,36aa.
B. 0,5AA : 0,5Aa.


C. 100%aa.

D. 100%AA.

Câu 92. Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được giống mới mang bộ nhiễm sắc thể song nhị bội?

A. Gây đột biến gen. 
B. Công nghệ gen. 
C. Cấy truyền phôi. 
D. Lai tế bào sinh dưỡng.

Câu 93. Hai loài côn trùng sống trong một môi trường nhưng có mùi hôi khác nhau nên không giao phối với nhau là loại cách li?

A. Tập tính.
B. Cơ học.
C. Sinh thái.
D. Sau hợp tử.

Câu 94. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú xuất hiện ở đại nào sau đây?

A. Trung sinh.
B. Cổ sinh.
C. Tân sinh.
D. Nguyên sinh.

Câu 95. Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Các quần thể của cùng một loài thường có kích thước giống nhau.

B.Tỉ lệ nhóm tuổi thường xuyên ôn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường.

C.Tỉ lệ giới tính thay đổi tùy thuộc vào từng loài, từng thời gian và điều kiện của môi trường sống.

D.Mật độ cá thể của quần thể thường được duy trì định, không thay đổi theo điều kiện của môi trường.
Câu 96. Khi nói về độ đa dạng của quần xã, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Độ đa dạng của quần xã thường được duy trì ổn định, không phụ thuộc điều kiện sống của môi trường.

B.Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ đa dạng của quần xã giảm dần.

C.Quần xã có độ đa dạng càng cao thì cấu trúc của quần xã càng dễ bị biến động.

D.Độ đa dạng của quần xã càng cao thì luới thức ăn của quần xã càng phức tạp.

Câu 97. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của opêron Lac, sự kiện nào sau đây thường xuyên diễn ra?

A.Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.

B.Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế.

C.Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.

D.ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã.

Câu 98. Khi nói về đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Chuyển đoạn nhiễm sắc thể là chỉ chuyển cho nhau các đoạn trong nội bộ của một nhiễm sắc thể.

B.Chuyển đoạn lớn ở nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản ở sinh vật.

C.Chuyển đoạn không tương hỗ là một đoạn nhiễm sắc thể này chuyển sang nhiễm sắc thể khác và ngược lại.

D.Chuyển đoạn tương hỗ là một đoạn của nhiễm sắc thể hoặc cả một nhiễm sắc thể này sát nhập vào nhiễm sắc thể khác.

Câu 99: Trong quá trình theo dõi thí nghiệm quang hợp, người ta sử dụng O18 để đánh dấu nước và C14 để đánh dấu CO2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử glucôzơ sẽ có C14.
II. Phân tử glucôzơ sẽ có O18.

III. Phân tử O2 sẽ có O18.
IV. Nếu tạo ra 10 mol glucôzơ thì sẽ tạo ra 2160g O2.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 100: Khi nói về tuần hoàn của chim và thú, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Tim 4 ngăn, hệ tuần hoàn kép.


II. Máu đi nuôi cơ thể được lưu thông với áp lực lớn.

III.Tâm nhĩ trái và tâm thất trái có máu đỏ tươi; tâm nhĩ phải và tâm thất phải có máu đỏ thẫm.

IV.Tâm thất không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 với máu giàu CO2 cho nên máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 101. Nhà khoa học Morgan đã phát hiện ra hiện tượng hoán vị gen khi thực hiện phép lai nào sau đây?

A. Cho các cá thể thân xám, cánh dài F1 giao phối với nhau.


B. Cho con đực F1 lai phân tích.

C. Cho con cái F1 lai phân tích.


D. Cho F1 lai với cá thể thân xám, cánh dài đời P.

Câu 102. Đối với quần thể có kích thước nhỏ, tác động của yếu tố ngẫu nhiên dẫn tới khả năng nào sau đây?

A. Làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi.


B. Làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể.

C. Tần số các kiểu hình bị thay đổi đột ngột.


D. Làm xuất hiện một số alen mới trong quần thể.

Câu 103. Kích thước tối thiểu của quần thể là

A. giới hạn lớn nhất về số lượng cá thể mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với sức chứa của môi trường.

B. số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì sự tồn tại và phát triển.

C. số lượng các cá thể (hoặc khối lượng, hoặc năng lượng) phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

D. khoảng không gian nhỏ nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

Câu 104. Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái sinh?

A. Phi kim. 

B. Năng lượng thủy triều. 


C. Năng lượng sóng. 

D. Đa dạng sinh học.
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Câu 81. Khi nói về hệ dẫn truyền tim, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Một hệ dẫn truyền tim có 2 hoặc nhiều nút xoang nhỉ. 
B. Một hệ dẫn truyền tim có nhiều nút nhỉ thất.

C. Một hệ dẫn truyền tim có một mạng Pôuking.

D. Một hệ dẫn truyền tim có nhiều bó His.

Câu 82. Loài thực vật nào sau đây là thực vật C4?

A. Rau dền. 
B. Cây thuốc bỏng. 
C. Xương rồng. 
D. Dứa.

Câu 83. Tiêu hoá là quá trình

A. làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ.

B. biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng cho cơ thể.

C. biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng ATP.

D. biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

Câu 84. Khi nói về tiêu hóa ở các loài động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các loài động vật có túi tiêu hóa đều có tiêu hóa cơ học.

B. Tiêu hóa cơ học là quá trình biến đổi các phân tử hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn giản.

C. Ở người, tiêu hóa cơ học chỉ diễn ra ở miệng và dạ dày.

D. Ở người, tiêu hóa hóa học chủ yếu diễn ra ở ruột non.

Câu 85. Thể đột biến là

A. những cơ thể mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình.

B. những cơ thể mang đột biến gen hoặc đột biến NST.

C. những cơ thể mang đột biến trội hoặc đột biến lặn.

D. những cơ thể mang đột biến nhưng chưa được biểu hiện ra kiểu hình.

Câu 86. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỷ lệ 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật nào sau đây?

A. Tương tác át chế. 

B. Tương tác bổ sung.

C.Tương tác cộng gộp. 

D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn.

Câu 87. Xét một quần thể ngẫu phối gồm 2 alen A, a. trên nhiễm sắc thể thường. Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q 
[image: image34.wmf]³

0 ; p + q = 1). Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần thể đạt trạng thái cân bằng có dạng?

A. p2AA + 2pqAa + q2aa = 1.
B. p2Aa + 2pqAA + q2aa = 1 

C. q2AA + 2pqAa + q2aa = 1. 
D. p2aa + 2pqAa + q2AA = 1 

Câu 88. Để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải sử dụng gen đánh dấu. Trước khi tạo ra ADN tái tổ hợp, gen đánh dấu đã được gắn sẵn vào cấu trúc nào sau đây?

A. Tế bào nhận. 
B. Gen cần chuyển. 
C. Enzim restritaza. 
D. Thể truyền.

Câu 89. Một đột biến có hại và chỉ sau một thế hệ đã bị chọn lọc tự nhiên loại ra khỏi quần thể khi nó là

A. đột biến gen trội. 

B. đột biến gen lặn.

C. đột biến gen đa alen. 

D. đột biến gen ở tế bào chất.

Câu 90. Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, nhóm loài nào sau đây xuất hiện muộn nhất?

A. Cây hạt kín. 
B. Cây hạt trần. 
C. Dương xỉ. 
D. Rêu.

Câu 91. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể sinh vật?

A. Mật độ. 
B. Tỉ lệ đực/cái.
C. Loài đặc trưng. 
D. Thành phần nhóm tuổi.

Câu 92. Mối quan hệ giữa hai loài, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không bị hại là mối quan hệ

A. kí sinh. 
B. hợp tác. 
C. hội sinh. 
D. ức chế cảm nhiễm.

Câu 93. Điều không đúng với mục đích của liệu pháp gen là

A. phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô. 
B. khắc phục các sai hỏng di truyền.

C. thêm chức năng mới cho tế bào. 
D. gây đột biến nghịch cho phục hồi gen đột biến.

Câu 94. Cấu tạo của một nuclêôxôm gồm


A. một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu có chứa 8 phân tử histôn.


B. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN có 146 cặp nuclêôtit.


C. một phân tử histôn được quấn quanh bởi 1.3/4 vòng xoắn ADN có 146 cặp nuclêôtit.


D. một phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu có chứa 8 phân tử histôn.
Câu 95. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Một mã di truyền có thể mã hoá cho một hoặc một số axít amin.

B. Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtít là A, T, G, X.

C. Ở sinh vật nhân thực, axít amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit là mêtiônin.

D. Phân tử mARN và rARN đều có cấu trúc mạch kép.

Câu 96. Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 4 loại kiểu gen và kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/12?

A. AAaa × AAaa. 
B. AAaa × Aaaa. 
C. AAaa × aaaa. 
D. AAAa × AAaa.

Câu 97. Ở đậu hà lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn; hai cặp gen phân li độc lập. Cho cây đậu hạt vàng, trơn giao phấn với cây đậu hạt vàng, trơn (P), thu được đời F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây đậu hạt xanh, nhăn chiếm 6,25%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, kiểu gen của P là

A. AaBb × AaBB. 
B. Aabb × AABb. 
C. AaBb × AaBb. 
D. Aabb × AaBb.

Câu 98. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Quần thể là đơn vị tiến hóa để hình thành loài mới.

B. Quần thể sẽ không tiến hóa nếu luôn đạt trạng thái cân bằng di truyền.

C. Tất cả các nhân tố tiến hóa đều làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

D. Quá trình hình thành loài mới không nhất thiết dẫn đến hình thành quần thể thích nghi.

Câu 99. Khi nói về cạnh tranh cùng loài, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cạnh tranh cùng loài có thể sẽ góp phần làm tăng tỉ lệ sinh sản của quần thể.

B. Cạnh tranh cùng loài chỉ xảy ra khi mật độ cá thể cao và môi trường cung cấp đủ nguồn sống.

C. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể, phù hợp sức chứa của môi trường.

D.Cạnh tranh cùng loài là nguyên nhân làm cho loài bị suy thoái và có thể dẫn tới diệt vong.

Câu 100. Khi nói về diễn thế sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

A. Diễn thế là quá trình phát triển thay thế của quần xã sinh vật này bằng quần xã khác.

B. Diễn thế nguyên sinh được bắt đầu từ một quần xã ổn định.

C. Song song với quá trình diễn thế sẽ kéo theo sự biến đổi của điều kiện ngoại cảnh.

D. Con người có thể dự đoán được chiều hướng của quá trình diễn thế.

Câu 101. Khi nói về nhân tố sinh thái hữu sinh, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mức độ tác động của nhân tố hữu sinh lên cá thể sinh vật không phụ thuộc vào mật độ của quần thể.

B. Khi mật độ cá thể của các quần thể càng cao thì mức độ tác động của nhân tố hữu sinh càng mạnh.

C. Khi quần thể chịu tác động của nhân tố hữu sinh thì sẽ không chịu tác động của nhân tố sinh thái vô sinh.

D. Những nhân tố vật lý, hóa học có ảnh hưởng đến sinh vật thì cũng được xếp vào nhân tố hữu sinh.

Câu 102. Giả sử lưới thức ăn đơn giản của một ao nuôi cá như sau: Biết rằng cá mè hoa là đối tượng được chủ ao chọn khai thác để tạo ra hiệu quả kinh tế. Biện pháp tác động nào sau đây sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của ao nuôi này? 

 Thực vật phù du                Giáp xác                Cá mè hoa

                                                                              Cá mương                       Cá quả (cá lóc)

A. Làm tăng số lượng cá mương trong ao. 
B. Loại bỏ hoàn toàn giáp xác ra khỏi ao. 

C. Hạn chế số lượng thực vật phù du có trong ao. 
D. Thả thêm cá quả vào ao. 

Câu 103. Cá chép Việt Nam có giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 20C và 440C. Đối với loài cá chép, khoảng giá trị nhiệt độ từ 200C đến 350C được gọi là

A. khoảng chống chịu.
B. khoảng thuận lợi.
C. ổ sinh thái. D. giới hạn sinh thái.

Câu 104. Trong tự nhiên, nguồn năng lượng của hệ sinh thái có nguồn gốc từ?

A. năng lượng thủy triều. 
B. năng lượng mặt trời.


C. năng lượng gió. 

D. năng lượng hoá học.
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Câu 81. Tế bào nội bì có chức năng nào sau đây?

A. Quang hợp. 

B. Kiểm soát dòng nước, ion khoáng.

C. Cung cấp ATP để hút khoáng. 
D. Cấu tạo nên mạch gỗ của rễ.

Câu 82. Khi nói về bón phân, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các loài cây khác nhau có nhu cầu phân bón khác nhau.

B. Cùng một loài cây, tất cả các giai đoạn phát triển đều cần được bón phân với hàm lượng như nhau.

C. Bón càng nhiều phân thì cây sinh trưởng càng nhanh.

D. Lượng phân cần phải bón cho cây không phụ thuộc vào đặc điểm của đất mà chỉ phụ thuộc vào loài cây.

Câu 83. Chất nào sau đây là sản phẩm của pha tối?

A. C6H12O6. 
B. CO2. 
C. ATP. 
D. O2.

Câu 84. Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

A.Thủy tức. 
B. Châu chấu. 
C. Gà. 
D. Rắn.

Câu 85. Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm ở

A. tâm động. 
B. hai đầu mút NST. 
C. eo thứ cấp. 
D. điểm khởi sự nhân đôi

Câu 86. Phép lai nào sau đây không được gọi là lai phân tích?

A. Aa × Aa. 
B. 
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x
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. 
C. Aabb x aaBb. 
D. 
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Câu 87. Ở người, một số bệnh di truyền do đột biến lệch bội được phát hiện là

A. ung thư máu, Tơcnơ, Claiphentơ. 
B. Claiphentơ, Đao, Tơcnơ.

C. Claiphentơ, máu khó đông, Đao. 
D. siêu nữ, Tơcnơ, ung thư máu.

Câu 88. Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được giống mới mang bộ nhiễm sắc thể song nhị bội?

A. Gây đột biến gen.
B. Công nghệ gen.
C. Cấy truyền phôi. 
D. Lai tế bào sinh dưỡng.

Câu 89. Khi nói về bằng chứng giải phẩu so sánh, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo.

B. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc.

C. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau.

D. Cơ quan thoái hoá cũng là cơ quan tương đồng.

Câu 90: Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, loài bò sát khổng lồ phát triển vào kỉ nào sau đây?

A. Thứ Tư. 
B. Thứ Ba. 
C. Jura. 
D. Đêvôn.

Câu 91. Giun kí sinh trong ruột lợn. Môi trường sống của loài giun này là loại môi trường nào sau đây?

A. Môi trường nước. 
B. Môi trường sinh vật.
C. Môi trường đất. 
D. Môi trường trên cạn.

Câu 92. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lưới thức ăn là một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài sinh vật có các mắt xích chung.

B. Trong lưới thức ăn, tất cả các loài sinh vật đều được xếp cùng một bậc dinh dưỡng.

C. Lưới thức ăn là tập hợp gồm tất cả các chuỗi thức ăn có các mắt xích chung.

D. Lưới thức ăn thể hiện mối quan hệ về nơi ở giữa các loài sinh vật.

Câu 93. Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen gồm:


(1). Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết


(2). Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3.


(3). Tạo các dòng thuần chủng.


(4). Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.

Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:

A. 1, 2, 3, 4 
B. 2, 3, 4, 1 
C. 3, 2, 4, 1
D. 2, 1, 3, 4

Câu 94. Ở tế bào nhân thực, quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở vị trí nào sau đây?

A. Nhân tế bào, ti thể, lục lạp. 
B. Màng tế bào, riboxom

C. Màng nhân, lục lap. 

D. Trung thể, ty thể.

Câu 95. Ở loài sinh sản hữu tính, bộ NST được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa các cơ chế

A. phân bào nguyên phân và giảm phân. 
B. phân li và tổ hợp của các cặp NST.

C.giảm phân và thụ tinh. 
D. nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Câu 96. Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội không hoàn toàn, không xảy ra đột biến. Đời con của phép lai AaBbDd × AabbDD có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 16 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình. 
B. 16 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

C. 12 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình. 
D. 12 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.

Câu 97. Nhân tố tiến hóa nào sau đây làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể?

A. Đột biến. 

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 98. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là


A. sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.


B. sự phân li của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân


C. sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.


D. sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh.

Câu 99. Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

(1). Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

(2). Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.

(3). Tăng cường sử dụng các phương tiên giao thông công cộng.

(4). Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên tái sinh và không tái sinh.

(5). Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng, làm nương rẫy.

A. 2.
B. 3. 
C. 4. 
D. 5.

Câu 100. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. 0,5AA : 0,5aa. 

B. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.

C. 100% Aa. 

D. 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa.

Câu 101. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có 1 loài sinh vật.

B. Trong một lưới thức ăn, động vật ăn thịt thường là bậc dinh dưỡng cấp 1.

C. Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hơn hệ sinh thái tự nhiên.

D. Mỗi loài sinh vật có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.

Câu 102. Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen alen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai giữa 2 cây tứ bội AAaa × aaaa sẽ cho tỷ lệ kiểu hình là?

A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. 
B. 11 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.

C. 5 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. 
D. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.

Câu 103. Khi nói về tiêu hóa của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các loài động vật đều có tiêu hóa cơ học.

B. Trong ống tiêu hóa của động vật vừa diễn ra tiêu hóa nội bào vừa diễn ra tiêu hóa ngoại bào.

C. Tất cả các loài động vật có xương sống đều tiêu hóa nội bào.

D. Tất cả các loài thú ăn cỏ đều có dạ dày 4 túi.

Câu 104. Một phân tử mARN có 1200 đơn phân và tỷ lệ A: U: G: X = 1: 3: 2: 4. Số nuclêôtit loại G của gen đã tổn ghợp ra mARN trên là

A. 480. 
B. 720. 
C. 240. 
D. 360.
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Câu 81. Có bao nhiêu nguyên nhân sau đây giúp hiệu quả hoạt động hô hấp ở chim đạt cao nhất trong các động vật có xương sống trên cạn?

(1). Không khí giàu O2 đi qua các ống khí liên tục kể cả lúc hít vào lẫn lúc thở ra.

(2). Không có khí cặn trong phổi.

(3). Hoạt động hô hấp kép nhờ hệ thống ống khí và túi khí.

(4). Chim có đời sống bay lượn trên cao nên sử dụng được không khí sạch, giàu O2 hơn.

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.

Câu 82. Trong pha tối của thực vật C3, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?

A. APG. 
B. PEP. 
C. AOA.

D. Ribulôzơ 1-5-diP.

Câu 83. Khi nói về vòng tuần hoàn của người, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tim có 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn. 
B. Tim có 3 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

C. Tim có 4 ngăn, 1 vòng tuần hoàn. 
D. Tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

Câu 84. Ở gà, thức ăn có trong dạ dày cơ sẽ được di chuyển đến bộ phận nào sau đây?

A. Ruột già. 
B. Diều. 
C. Ruột non. 
D. Dạ dày tuyến.

Câu 85. Xét một tính trạng do một cặp alen quy định, nếu kết quả của phép lai phân tích có sự phân tính thì cơ thể mang tính trạng trội là

A. thể đồng hợp.
B. thể dị bội 
C. thể dị hợp. 
D. thể đa bội.

Câu 86. Một quần thể, xét gen có 2 alen (A và a), alen B (B và b). Quần thể đang cân bằng di truyền, tần số alen A và B lần lượt là 0,2 và 0,8. Tỷ lệ kiểu hình lặn trong quần thể là?

A. 0,0256. 
B. 0,0016. 
C. 0,4096. 
D. 0,1024.

Câu 87. Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Từ 5,60C đến 420C được gọi là

A. khoảng thuận lợi của loài.
B. giới hạn chịu đựng về nhân tố nhiệt độ.

C. điểm gây chết giới hạn dưới.
D. điểm gây chết giới hạn trên.

Câu 88. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau. Phép lai nào dưới đây làm xuất hiện tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình?

A. AaBb x AaBb
B. Aabb x AaBb. 
C. AaBb x aaBb 
D. Aabb x aaBb

Câu 89. Cơ sở tế bào học của hiện tượng tương tác gen không alen là


A. sự trao đổi đoạn tương ứng của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong quá trình giảm phân.


B. sự phân li, tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong quá trình giảm phân.


C. sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong quá trình thụ tinh.


D. sự phân li độc lập tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.

Câu 90. Đến mùa sinh sản, các cá thể đực tranh giành con cái là mối quan hệ nào?

A. Cạnh tranh cùng loài. 
B. Cạnh tranh khác loài.

C. Ức chế cảm nhiễm. 

D. Hỗ trợ cùng loài.

Câu 91. Hải quỳ và tôm là mối quan hệ gì?

A. Ức chế cảm nhiễm. 

B. Cạnh tranh khác loài. 

C. Kí sinh. 

D. Cộng sinh.

Câu 92. Thành tựu nào sau đây là của công nghệ tế bào?

A. Tạo giống dâu tằm có lá to. 
B. Tạo giống cừu sản xuất protein người.

C. Tạo cừu Đôly. 

D.Tạo giống lợn có ưu thế lai cao.

Câu 93. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1).Trong tự nhiên, chỉ có một loại chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng.

(2). Khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc của lưới thức ăn ở các hệ sinh thái càng trở nên phức tạp hơn.

(3).Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

(4).Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì các chuỗi thức ăn càng có ít mắt xích chung.

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.

Câu 94. Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là

A. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể.

B. làm tăng khả năng chống chịu của các cá thể trước các điều kiện bất lợi của môi trường.

C. duy trì mật độ hợp lí của quần thể.

D. tạo sự cân bằng về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.

Câu 95. Có 1 tế bào của cơ thể đực của một loài có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân có xảy ra trao đổi chéo thì tối đa sẽ sinh ra bao nhiêu loại giao tử?
A. 64. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 4.

Câu 96. Một loài có 9 nhóm gen liên kết. Giả sử có 5 thể đột biến có số lượng NST như bảng sau đây: Thể độ biến A, B, C, D, E. Số lượng NST 36, 19, 17, 27, 54. Có bao nhiêu trường hợp thuộc thể đa bội chẵn?

A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4.
Câu 97. Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở tất cả các quần thể, nhóm tuổi đang sinh sản luôn có số lượng cá thể nhiều hơn nhóm tuổi sau sinh sản.

B. Khi số lượng cá thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể đang phát triển.

C. Quần thể sẽ diệt vong nếu số lượng cá thể ở nhóm tuổi trước sinh sản ít hơn số lượng cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản.

D. Cấu trúc tuổi của quần thể thường thay đổi theo chu kì mùa. Ở loài nào có vùng phân bố rộng thì thường có cấu trúc tuổi phức tạp hơn loài có vùng phân bố hẹp.

Câu 98. Khi nói về nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

B. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

D. Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể ngay cả khi không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên.

Câu 99. Xét các yếu tố sau đây:

(I). Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.

(II). Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể và hoặc ra khỏi quần thể .

(III). Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường.

(IV). Sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể.

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể là: 

A. I và II.
B. I, II và III.
C. I, II và IV.
D. I, II, III và IV.

Câu 100. Một phân tử ADN có tỉ lệ
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. Số nucleotit loại A chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 20%. 
B. 25%. 
C. 12,5%. 
D. 10%.

Câu 101. Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong một quần thể, sự chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng của sinh vật.

B. Cạnh tranh cùng loài là một trong những nhân tố gây ra sự chọn lọc tự nhiên.

C. Áp lực của chọn lọc tự nhiên càng lớn thì sự hình thành các đặc điểm thích nghi càng chậm.

D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng tiến hoá của sinh giới.

Câu 102. Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử? 

A. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin. 

B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo. 

C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 

D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng. 

Câu 103. Một loài động vật, tiến hành lai thuận và lai nghịch cho kết quả như sau:

Lai thuận: ♂ Mắt đỏ × ♀ Mắt trắng → F1 có 100% cá thể mắt trắng.

Lai nghịch: ♂ Mắt trắng × ♀ Mắt đỏ → F1 có 100% cá thể mắt đỏ.

Nếu cho con đực F1 ở phép lai thuận giao phối với con cái F1 ở phép lai nghịch, thu được F2. Theo lí thuyết, số cá thể mắt trắng ở F2 chiếm tỉ lệ?

A. 0% 
B. 25%. 
C. 50%. 
D. 100%

Câu 104. Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1). Cấu trúc tuổi của quần thể có bị thay đổi khi có thay đổi của điều kiện môi trường.

(2). Cấu trúc tuổi của quần thể phản ánh tỉ lệ của các loại nhóm tuổi trong quần thể.

(3). Dựa vào cấu trúc tuổi của quần thể có thể biết được thành phần kiểu gen của quần thể.

(4). Cấu trúc tuổi của quần thể không phản ánh tỉ lệ đực: cái trong quần thể.

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.
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